
1 080083 Hờ Thị Đi 05-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Trung Phàng Khổ - Xã Trung Thu - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

1 080211 Vừ A Nhè 05-04-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Đề Bâu - Xã Trung Thu - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

3 080077 Sùng Thị Mai Duyên 15-09-2010 Nữ Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Páo Tỉnh Làng I - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

2 080249 Sần Chiếu Sáng 13-01-2010 Nam Hoa THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Tả Sìn Thàng - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

5 080264 Giàng Thị Sua 15-07-2010 Nữ Mông THCS Mường Báng
Huổi Lếch - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

II

3 080334 Thào A Vàng 01-06-2010 Nam Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Páo Tỉnh Làng II - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

7 080260 Mào Minh Sơn 23-02-2010 Nam Thái THCS Mường Báng
Bó Én - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

II

8 080117 Sần Vu Hoản 01-11-2010 Nữ Hoa THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Tả Sìn Thàng - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

9 080163 Vàng A Long 28-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 4 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

10 080002 Giàng A Minh 11-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Háng Cu Tâu - Xã Trung Thu - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

11 080133 Giàng Ngọc Hương 14-11-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

12 080026 Tòng Việt Cường 20-07-2010 Nam Thái THCS - THPT Quyết Tiến 
Phiêng Quảng - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

13 080097 Hạng Thị Nguyên Hằng 30-03-2010 Nữ Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Háng Chơ - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

14 080355 Giàng Thị Xuân 20-07-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Nhang - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III
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15 080161 Tòng Thị Loan 10-08-2010 Nữ Thái THCS Mường Báng
Phai Tung - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

16 080328 Chang A Trường 04-05-2010 Nam Mông THCS Mường Báng
Háng Tơ Mang - Xã Mường Báng - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

17 080100 Vì Thị Hiền 12-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

18 080218 Giàng Thị Pa 15-01-2010 Nữ Mông THCS Mường Báng
Háng Sáng - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

II

19 080060 Cứ Thị Dông 04-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Vàng Chua - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

20 080290 Lỳ A Thanh 07-08-2010 Nam Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Làng Sảng - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

21 080305 Điêu Nhất Thiên 23-05-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Hột - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

22 080145 Mùa Thị Mai Lan 02-04-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn
Sín Chải - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

23 080356 Sùng A Xuân 02-06-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

24 080098 Điêu Thị Hằng 11-02-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Túc - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

25 080351 Mè Hà Vy 26-06-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn
Huổi Trẳng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

26 080136 Lù A Khánh 15-01-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 4 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

27 080359 Sùng Thu Xuyến 20-10-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề B - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

28 080254 Giàng A Sinh 22-07-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Thôn 3 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

29 080182 Cứ Thị May 01-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

30 080105 Thào A Hồ 19-09-2010 Nam Mông THCS Thị trấn
Đông Phi 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

31 080041 Mùa Thị Chư 29-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Cáng Tỷ - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III
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32 080346 Vàng A Vinh 02-04-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Háng Sung - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

33 080007 Hạng A Vàng 03-11-2009 Nam Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Đề Bâu - Xã Trung Thu - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

34 080214 Hạng Thị Nhi 08-09-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Tỉnh B - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - Điện 
Biên

III

35 080352 Hạng Thị Xanh 22-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Háng Cu Tâu - Xã Trung Thu - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

36 080020 Giàng A Công 20-06-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Háng Cu Tâu - Xã Trung Thu - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

37 080014 Giàng A Ca 06-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Mường Đun
Đề Tâu - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

38 080049 Thào A Dinh 19-02-2010 Nam Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Làng Sảng - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

39 080209 Lò Minh Nhật 24-06-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Đun - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

40 080048 Đinh Nguyễn Ngọc Diệp 10-01-2010 Nữ Mường THCS Thị trấn
Huổi Lực - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

II

41 080101 Giàng Thu Hiền 04-10-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề A - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

42 080114 Tòng Thị Hoài 08-05-2010 Nữ Thái THCS - THPT Quyết Tiến 
Phiêng Quảng - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

43 080222 Giàng A Pềnh 07-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Hấu Chua - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

44 080317 Mùa A Thương 19-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Háng Sung II - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

45 080177 Lò Duy Mạnh 02-08-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Kép - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

46 080313 Chang Ngọc Thủy 02-10-2010 Nữ Mông THCS Mường Báng
Đông Phi - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

47 080206 Vàng Thị Ngân 30-05-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Là Xa - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - Điện 
Biên

III

48 080253 Sùng Thị Sinh 10-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Tà Là Cáo - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III
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49 080032 Mùa A Chăm 05-07-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Tào Cu Nhe - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

50 080256 Lỳ Bá Sớ 19-10-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tủa Thàng
Tà Huổi Tráng 1 - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

51 080063 Thào A Dơ 26-06-2010 Nam Mông THCS Mường Báng
Súng Ún - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

52 080282 Thào A Tuấn 18-06-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Hồng Ngài - Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

53 080018 Giàng A Cở 02-10-2010 Nam Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Làng Sản - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

54 080326 Giàng A Trung 25-01-2010 Nam Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Tà Chinh - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

55 080121 Cứ A Hồng 05-09-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Vàng Chua - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

56 080074 Điêu Thị Dũng 10-10-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Tủa Thàng
Huổi Trẳng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

57 080187 Sùng A Minh 24-05-2010 Nam Mông THCS - THPT Tả Sìn Thàng
Páo Tỉnh Làng I - Xã Tả Sìn Thàng - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

58 080322 Sùng Thị Trăng 26-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tủa Thàng
Làng Vùa II - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

59 080358 Tòng Thị Thanh Xuân 09-02-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn
Bản Nong Ten - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

II

60 080109 Sùng Thị Hoa 04-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Tà Là Cáo - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

61 080149 Lò Thị Mỹ Lệ 25-03-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Đun - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

62 080015 Sầm Dương Cầm 13-01-2010 Nam Thái THCS Mường Báng
Bó Én - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

II

63 080342 Mùa Thị Vi 05-08-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Sín Sủ 1 - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

64 080179 Thào Thị Mẫu 16-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Là Xa - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - Điện 
Biên

III

65 080033 Phàng Thị Linh Chi 16-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III
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66 080267 Cứ Thị Sua 09-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Vàng Chua - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

67 080341 Lò Thị Vi 19-01-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Tủa Thàng
Huổi Trẳng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

68 080310 Chang Thị Mùa Thu 08-09-2010 Nữ Mông THCS Mường Báng
Phiêng Bung - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

69 080046 Lò Thị Quỳnh Diễm 28-02-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Tủa Thàng
Tà Huổi Tráng 2 - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

70 080338 Vừ Thanh Vân 16-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Tào Pao - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

71 080263 Giàng Thị Sứ 09-11-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Nhang - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

72 080241 Chang Thị Ngọc Phương 05-07-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tủa Thàng
Tà Huổi Tráng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

73 080331 Giàng Thị Vang 18-05-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Háng Sung 1 - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

74 080196 Sùng Thị Mỷ 07-12-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Tà Là Cáo - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

75 080081 Sùng Thị Đẹp 15-12-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Trung Phàng Khổ - Xã Trung Thu - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

76 080261 Sùng A Sơn 13-06-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Sín Chải - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

77 080216 Cứ Thị Tâm Như 17-04-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Bản Hẹ - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

78 080113 Chang Thị Hóa 25-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Háng Sung 2 - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

79 080029 Sùng Thị Chầu 29-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Đê Dê Hu 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

80 080082 Chang Trữ Đẹp 18-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Là Xa - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - Điện 
Biên

III

81 080184 Sùng Thị Hoa May 07-02-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Lao Xả Phình
Lầu Câu Phình - Xã Lao Xả Phình - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

82 080120 Lò Văn Hoặt 07-08-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Kép - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III
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83 080111 Liềm Thị Hoa 17-12-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Nà Xa - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

84 080096 Sùng Thị Hang 18-03-2010 Nữ Mông THCS Mường Báng
Từ Ngài 1 - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

85 080276 Lý A Tiên 20-10-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Séo Mí Chải - Xã Xín Chải - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

86 080243 Cứ Thị Phương 08-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Háng Đề Dê - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

87 080086 Vàng A Đông 13-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

88 080140 Lường Mạnh Khôi 10-08-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Hột - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

89 080052 Giàng A Dình 27-06-2010 Nam Mông THCS Mường Báng
Từ Ngài 1 - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

90 080208 Giàng Thị Thu Nguyệt 26-06-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn
Háng Đề Dê - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

91 080009 Lò Quốc Bảo 11-04-2010 Nam Thái THCS Mường Báng
Tiêng Phong - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

92 080123 Giàng A Hồng 24-05-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Đề Bâu - Xã Trung Thu - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

93 080141 Giàng Thị Khua 25-03-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

94 080321 Giàng A Trang 04-08-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Tà Dê - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - Điện 
Biên

III

95 080025 Giàng A Cường 29-03-2009 Nam Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Là Xa - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - Điện 
Biên

III

96 080076 Giàng A Dũng 18-12-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Tào Cu Nhe - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

97 080119 Mè Minh Hoàng 16-05-2010 Nam Thái THCS Mường Báng
Huổi Lực - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

II

98 080016 Phàn A Cảnh 14-04-2010 Nam Dao PT DTBT TH - THCS Huổi Só
Nậm Bành - Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

99 080139 Vừ A Khánh 20-06-2010 Nam Mông THCS Mường Báng
Từ Ngài I - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III
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100 080323 Giàng A Tre 21-02-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Bản Hẹ - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

101 080199 Lò Hải Nam 25-11-2010 Nam Thái THCS Thị trấn
Bó Én - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

II

102 080335 Thào A Vảng 08-03-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Vàng Chua - Xã Sính Phình - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

103 080116 Lò Minh Hoàn 15-06-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Hột - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

104 080137 Khoàng Nguyễn Minh Khánh 08-01-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Đun
Bản Đun - Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

105 080307 Hờ Thị Xanh 10-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Trung Thu
Trung Phàng Khổ - Xã Trung Thu - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

106 080156 Chang Thị Vũ Linh 26-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tủa Thàng
Phi Giàng II - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

107 080037 Giàng A Chủ 12-10-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Sông A  - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

108 080308 Sùng Thị Thò 14-08-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Cáng Chua II - Xã Xín Chải - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

109 080217 Lò Thị Kiều Oanh 18-11-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Tủa Thàng
Tà Huổi Tráng 2 - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

110 080115 Lò Thị Thu Hoài 13-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Tủa Thàng
Huổi Trẳng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

111 080011 Thào Thị Bầu 30-09-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sính Phình
Tà Là Cáo - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

112 080129 Mùa A Huynh 14-08-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề B - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

113 080001 Sùng Thị A 08-10-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề B - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

114 080106 Mùa Thị Hoa 30-04-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Tả Phìn - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

115 080268 Lầu Thị Sy 04-07-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Chế Cu Nhe - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

116 080013 Mùa A Bình 28-12-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Tào Cu Nhe - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III
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117 080265 Giàng Thị Vàng Sua 20-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tả Phìn
Tả Phìn - Xã Tả Phìn - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

118 080142 Mùa Thị Lan 15-03-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Sín Chải - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

119 080246 Giàng Thị Phương 27-02-2010 Nữ Mông THCS Mường Báng
Từ Ngài 1 - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

120 080275 Vừ Mạnh Tiến 13-05-2010 Nam Mông THCS Mường Báng
Từ Ngài 1 - Xã Mường Báng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

121 080135 Sùng A Khải 30-09-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Bản Lịch - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

122 080259 Hờ A Sơn 14-02-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề A - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

123 080303 Mùa A Thị 03-01-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tủa Thàng
Tủa Thàng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

124 080301 Lò Thị Phương Thảo 17-04-2010 Nữ Thái THCS Mường Báng
Bản Bó - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

II

125 080169 Thào Thị Lỳ 07-02-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Trung Dù - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

126 080061 Thào A Dơ 16-02-2010 Nam Mông THCS Mường Báng
Quyết Tiến - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

II

127 080042 Giàng Sơn Dần 29-01-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Nhang - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

128 080128 Lò Thị Huyền 12-02-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Tủa Thàng
Huổi Trẳng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

129 080112 Tông Phình Hoa 08-07-2010 Nữ Hoa PT DTBT TH - THCS Lao Xả Phình
Lầu Câu Phình - Xã Lao Xả Phình - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

130 080269 Thào A Tan 01-02-2010 Nam Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Dề B - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

131 080146 Giàng Thị Pàng Làn 20-11-2010 Nữ Mông THCS - THPT Quyết Tiến 
Pàng Nhanh - Xã Xá Nhè - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

132 080028 Sùng Thị Cha 17-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Sín Chải - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

133 080349 Lầu A Vư 12-03-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Chế Cu Nhe - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III
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134 080314 Sùng A Thương 01-01-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Hấu Chua - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

135 080251 Thào Thị Sày 04-11-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Tủa Thàng
Tủa Thàng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa Chùa 
- Điện Biên

III

136 080078 Thào A Dương 30-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Hấu Chua - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

137 080055 Vàng Thị Dợ 09-03-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Huổi Só
Háng Pàng - Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

138 080047 Lò Thị Ngọc Diệp 28-05-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Tủa Thàng
Huổi Trẳng - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

139 080062 Lý A Dơ 20-02-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Háng Là - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

140 080144 Sùng A Lan 11-08-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Tủa Thàng
Phi Giàng I - Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa 
Chùa - Điện Biên

III

141 080315 Sùng A Thương 19-08-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Sín Chải
Háng Là - Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

142 080221 Giàng Thị Pằng 02-02-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Lao Xả Phình
Thôn 2 - Xã Lao Xả Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

143 080051 Vàng Thị Pàng Dinh 11-11-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Lao Xả Phình
Thôn 3 - Xã Lao Xả Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

144 080168 Vừ A Ly 30-12-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Lao Xả Phình
Thôn 1 - Xã Lao Xả Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

145 080327 Ly A Trung 05-10-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Lao Xả Phình
Thôn 1 - Xã Lao Xả Phình - Huyện Tủa Chùa - 
Điện Biên

III

146 080258 Tông Chá Sống 08-09-2010 Nữ Hoa PT DTBT TH - THCS Lao Xả Phình
Lầu Câu Phình - Xã Lao Xả Phình - Huyện 
Tủa Chùa - Điện Biên

III

Danh sách gồm 146 học sinh
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